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CIP Trung tâm nghiên cứu khoai tây quốc tế 

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 

cm Xăng-ti-mét 

cs Cộng sự 

CTTD Chỉ tiêu theo dõi 

Đ/c Đối chứng 

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

g Gam 

ha hec ta 

kg Kilogam 

KHKTNN Khoa học kĩ thuật nông nghiệp 

NSLT Năng suất lý thuyết 

NSTK Năng suất thống kê 

NSTT Năng suất thực thu 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TTNCCCC Trung tâm Nghiên cứu cây có củ 
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